Sử 7 
(Tuần 3 từ 20/9 - 24/9)

BÀI 4: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN ( Tiếp theo)

4. Trung Quốc thời Tống - Nguyên. Sau thời Đường, Trung Quốc lại lâm vào tình trạng chia cắt trong hơn nửa thế kỉ.
a) Thời Tống:
- Trung Quốc được thống nhất lại nhưng không còn phát triển mạnh mẽ như trước nữa. 
- Các vua nhà Tống đã thi hành nhiều chính sách nhằm xoá bỏ (hoặc miễn giảm) thuế và sưu dịch nặng nề của thời trước, mở mang các công trình thuỷ lợi ở miền Giang Nam, khuyến khích phát triển một số ngành thủ công nghiệp như khai mỏ, luyện kim, dệt tơ lụa, rèn đúc vũ khí, ...
- Có nhiều phát minh quan trọng như la bàn, thuốc súng, nghề in, ...
5. Trung Quốc thời Minh - Thanh. Nhà Nguyên tồn tại đến năm 1368 thì bị lật đổ.
a) Thời Minh: 
- Năm 1368, Chu Nguyên Chương lên ngôi Hoàng đế lập ra nhà Minh (1368-1644):
+ Khôi phục và phát triển kinh tế, mầm mống tư bản chủ nghĩa xuất hiện (công trường thủ công lớn, xưởng dệt, nhà buôn lớn; thành thị…).
+ Đối ngoại: tiến hành xâm lược, bành trướng lãnh thổ.
+ Cuối thời Minh: xã hội suy thoái.
 => Nông dân khởi nghĩa (Lý Tự Thành làm cho triều Minh sụp đổ).
b) Nhà Thanh (1644-1911):
- Đối nội: thi hành chính sách áp bức dân tộc, người Hán phải theo phong tục của người Mãn.
=> Nông dân lại khởi nghĩa, nhà Thanh suy yếu
- Đối ngoại: thực hiện chính sách “bế quan tỏa cảng”
=> Tư bản phương Tây xâm lược.






Bài 5. ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN
1. Những trang sử đầu tiên
- Ấn Độ được hình thành trên lưu vực 2 dòng sông lớn : sông Ấn và sông Hằng.
- 2500 năm TCN, đã xuất hiện những thành thị trên lưu vực sông Ấn.
- 1500 năm TCN, hình thành các thành thị trên lưu vực sông Hằng.
- Thế kỉ VI TCN, các thành thị liên kết với nhau cùng với sự ra đời và truyền bá của đạo Phật đã hình thành nhà nước Ma-đa-ga thống nhất hùng mạnh (TK III).
- Thế kỷ IV, vương triều Gúp ta được thành lập.
2. Ấn Độ thời phong kiến
* Vương triều Gúp-ta (TK IV-VI)
- Công cụ sắt sử dụng rộng rãi, luyện kim phát triển
- Nghề thủ công: dệt, chế tạo kim hoàn, khắc trên ngà voi ...
* Vương triều Hồi giáo Đê-li (XII-XVI)
- Thế kỉ XII, bị người Thổ Nhĩ Kì theo đạo Hồi thôn tính -> lập nên vương triều Hồi giáo Đêli
- Chiếm ruộng đất
- Cấm đoán đạo Hin-đu
=> Mâu thuẫn dân tộc căng thẳng.
*Vương triều Mô-gôn (XVI- giữa TK XIX)
- Thế kỉ XVI, Mông Cổ chiếm Ấn Độ
- Xoá bỏ kì thị tôn giáo
- Khôi phục kinh tế: đo ruộng đất, định thuế hợp lí, thống nhất đo lường
- Khuyến khích phát triển Văn học – nghệ thuật.
- Giữa TK XIX, Ấn Độ trở thành thuộc địa của Anh.
3. Văn hoá Ấn Độ thời phong kiến
- Chữ viết: chữ viết ra đời từ sớm, chữ Phạn là chữ viết chính là nguồn gốc của chữ Hin-đu hiện nay.
- Tôn giáo: Bà La Môn giáo, Hin-đu giáo, Phật giáo.
- Văn học: Nền văn học Hin-đu phát triển với các giáo lí, chính luận, luật phát, sử thi, kịch, thơ,...
+ Kinh Vê-đa bộ kinh cầu nguyện của đạo Bà-la-môn và Hin-đu giáo.
+ Sử thi Ra-ma-ya-na, Ma-ha-bha-ra-ta.

- Kiến trúc: chịu ảnh hưởng sâu sắc của tôn giáo. Đền, tháp Hin-đu giáo và những ngôi chùa Phật giáo vẫn được lưu giữ đến ngày nay.











